
 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11 NĂM HỌC 2020 – 2021 

LỚP MẪU GIÁO BÉ 

 

 

Hoạt động 

Thời gian  

Mục tiêu 

đánh giá Tuần I 

Từ 2 - 6/11/2020 

Tuần II 

Từ 9 -13/11/2020 

Tuần III 

Từ 16-20/11/2020 

Tuần IV 

Từ 23 -27/11/2020 

      

 

 

Trò chuyện 

đón trẻ 

* Giáo viên tuyên truyền với phụ huynh về công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ khi chuyển giao 

mùa : phòng tránh các bệnh về đường hô hấp; sốt virut, sốt xuất huyết, mặc áo ấm, …. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lớp học hạnh phúc, tuyên truyền về các hội thi: Giáo viên giỏi cấp 

trường; Cô giáo Tài năng duyên dáng…. 

- Trò chuyện về đồ dùng của gia đình bé? Những đồ dùng mà bé thích? Tên gọi, Công dụng của các 

đồ dùng? 

- Trò chuyện về ngôi nhà của bé? Các kiểu ngôi nhà? Nhà bé ở  là  kiểu nhà nào? Các phòng trong ngôi nhà của bé? 

- Trò chuyện về ngày Nhà giáo Việt Nam? Cách bé thể hiện tình cảm của mình dành cho cô giáo 

như thế nào? Những việc cô làm hàng ngày chăm sóc cho trẻ… 

- Trò chuyện về  những người thân trong gia đình bé? Đặc điểm, nghề nghiệp, sở thích, người mà 

bé yêu quý nhất... 

* Ôn kỹ năng: đóng mở nắp chai, cách gấp áo thun, mặc áo thun chui đầu. 

* PTTC: 8,1, 

12, 22 

 

*PTNT: 42, 

43, 23, 25 

 

*PTNN: 51, 

52, 54 

 

*TCKNXH: 

67, 73 

 

*PTTM: 85, 

87 
 

 

 

Thể dục 

sáng 

 

- Thứ 2, 3, 5 tập theo liên khúc bài hát tháng 11. 

- Thứ 4, 6 tập theo trống: 

+ Hô hấp: Thổi nơ, thổi bóng 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên; co duỗi tay kết hợp kiễng chân 

+ Lưng- bụng: Tay đưa phía trước, quay người sang 2 bên; tay chống hông quay người 90 độ 

+ Chân: Chân đưa trước khụy gối; Tay đưa sang ngang ra phía trước khụy gối 

+ Bật: Bật tiến- lùi, bật tách chụm chân 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

học 

 

 

Thứ 2 

 

LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc 

1-1 

Làm BTT17 

 

LQVT 

Nhận biết 1 và 

nhiều 

Làm BBT9 

 

LQVT 

Nhóm có số lượng 

1 và 2 

Làm BTT10 

 

LQVT 

Phân biệt độ lớn giữa 

2 đối tượng 

Làm BTT18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

 

HĐKP 

Trò chuyện về  

món ăn bé thích 

LQCV: Chữ Ă 

 

KPKH 

Ba lô đi học  

của bé 

LQCV: Chữ Ô 

 

HĐKP 

Bé tập làm  

cô giáo 

 

HĐKP 

Ngày vui của  

gia đình bé   

LQCV: Chữ Ư 

 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

 

GDDD- SK 

Bốn nhóm thực 

phẩm 

THỂ DỤC 

-VĐ: Chuyền bóng 

cho bạn 

- TC: Tung cao hơn 

nữa 

THỂ DỤC 

-VĐ: Trườn theo 

hướng thẳng 

-TC: Cáo và thỏ 

 

THỂ DỤC 

-VĐ: Bước lên xuống 

bậc cao 30cm 

- TC: Trời nắng-Trời 

mưa 

 

 

Thứ 5 

 

 

ÂM NHẠC 

DH: Phép lạ hàng 

ngày 

- TC: Đoàn kết vui 

nhộn 

VĂN HỌC  

Thơ: Chiếc quạt 

nan 

ÂM NHẠC 

- DH nâng cao:  

Phép lạ hàng ngày 

- TC: Những nốt 

nhạc vui 

VĂN HỌC  

Kể chuyện theo tranh: 

Ngôi nhà bé yêu 

 

 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Nặn và 

trang trí bánh 

Cupcake 

TẠO HÌNH 

Xé dán trang trí 

chiếc mũ 

 

TẠO HÌNH 

 

Xé dán tranh theo 

đề tài ( cô giáo) 

TẠO HÌNH 

Vẽ trang trí ngôi nhà 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

 

* HĐCMĐ: 

- Làm thí nghiệm về dầu ăn và nước, Tô màu cho lá, Quan sát quang cảnh xung quanh trường, 

Quan sát luống rau cải, Tìm hiểu về các loại cây toả bóng mát 

- Quan sát cây hoa râm bụt, khám phá sự chìm nổi của quả trứng trong các loại nước, giao lưu các 

trò chơi vận động với lớp Bé 4. tìm hiểu về lá rụng. 

- Quan sát thời tiết, khám phá sự chuyển động của chong chóng, pha màu hồng từ màu đỏ và trắng. 

đong nước bằng một số đồ dùng ,Thăm quan triển lãm tranh về cô giáo, 

- Tìm  hiểu về sự hút ẩm của đất, đi thăm nhà bạn, khám phá âm thanh của một số đồ dung trong 

gia đình , giao lưu âm nhạc với lớp MGB 4 

- TCVĐ:  Ôtô và chim sẻ ;Tìm bạn thân;  Rồng rắn lên mây; Tung và bắt bóng; Lộn cầu vòng; Mèo 

và chim sẻ; Bóng tròn to; chơi với các lá, cành cây, sỏi, máy bay, chong chóng… 

- Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

* Thứ 4 hàng tuần tập erobic. 

* Lao động vệ sinh sân trường ( sáng thứ 6 hàng tuần) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

góc 

- Góc sách - văn học ( 4 tuần ): Xem tranh ảnh về gia đình bé: Đọc sách theo ý thích; Làm sách và 

tìm hiểu về ngôi nhà của bé, các món ăn bé thích ; Tập diễn rối câu truyện : Cô bé quàng khăn đỏ 

làm album ảnh gia đình (Trọng tâm tuần 4) 

- Góc tạo hình (4 tuần ): Tô màu các món ăn bé thích (đóng thành sách đê chuyển sang góc sách 

truyện); Trang trí thêm các nguyên liệu khác trên bánh (đất nặn); Làm các bưu thiếp tặng cô, Xé 

dán tranh theo đề tài cô giáo (Trọng tâm tuần 3); Tô phấn màu  

- Góc toán (Tuần,2, 3 ):  Xâu hạt cho đủ số lượng 1; gắn thẻ chấm tròn đúng số lượng, tô màu số 

lượng nhiều: Kẹp số 1 đúng hình; Tô màu cho số lượng 1 và 2 

- Góc thiên nhiên ( 4 tuần ): Bé gieo hạt đỗ đen và ghi kết quả mỗi lần quan sát, Bé  chăm sóc cây; 

Bé nhặt lá úa của cây;Làm quen với bộ quốc xẻng bằng nhựa để chăm sóc cây… 



 

- Góc khám phá ( Tuần 1, 2, 4 ): Tìm món ăn giàu vitamin; phân loại sỏi theo màu sắc, sắp xếp cây 

gia đình,  

- Góc thực hành cuộc sống ( 4 tuần ):Trẻ tập: Gắp bông bằng loại gắp to; Sử dụng kẹp gỗ lên kẹp 

miệng khay; gấp khăn; Trẻ phân biệt được các mùi đặc trưng 

- Góc gia đình (4  tuần ): Trang trí bánh quy; Tổ chức sinh nhật các thành viên trong gia đình; nặn 

các loại bánh,  

- Góc bán hàng ( 1.3 tuần ):  Bán bắp rang bơ ( đồ ăn thật) ( Trọng tâm tuần 1 ) ; cửa hàng thời 

trang; bán đồ gia dụng (Trọng tâm tuần 2); quán đồ ăn nhanh; Cửa hàng hoa tri ân thầy cô  

- Góc xây dựng (Tuần 1,3): ứng dụng stearm dự án ngôi nhà bé thích (Trọng tâm tuần 4); dự án 

vườn hoa của bé; dự án khu phố Nguyễn Quý Đức 

- Góc âm nhạc (Tuần 2, 4 ,): biểu diễn các bài hát đã học, chơi với các dụng cụ âm nhạc và đồ dùng 

phế thải , tạo ra âm thanh từ các đồ dùng phế thải: Lon bia, nắp chai bia… 

- Góc vận động ( Tuần 1, 2,4 ): Dẫm trên dây; Đi thăng bằng; lăn bóng; ném trúng đích nắm ngang; 

gắp sỏi, luồn dây… 

- Góc bác sĩ (Tuần 2,4): Khám bệnh cho mọi người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Trò chuyện về cách tổ chức sinh nhật ; những lần đi chơi xa của gia đình 

- Trẻ kể tên các món ăn sáng; ăn trưa; ăn chiều; ăn tối… 

- Thực hành:  rửa tay bằng xà phòng, lau mặt,( trước khi ăn ) ; Vệ sinh răng miệng (xúc miệng nước 

muồi): sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy; Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành 

thạo; Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn; Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn; Bỏ rác 

đúng nơi qui định; không nhổ bậy ra lớp khi ăn.  

* KNTHCS:Cầm bát, cầm thìa, xúc cơm, bê bát – cất bát, rửa tay, lau mặt, lau miệng, , bê ghế, xúc 

miệng nước muối, lấy nước và uống nước. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Dạy trẻ sáng tạo đồ dùng gia đình từ que kem; Ôn củng cố kĩ năng gấp quần áo;; Làm bài tập 

toán trong vở BTT 17; Trẻ làm đồ dùng từ nguyên vật liệu phế thải; Biểu diễn “ Baby shark” 

- Trẻ quan sát, tranh ảnh, phim về gia đình thể hiện được sự quan tâm đến người thân; Xem phim: 

cô bé bán diêm; Tổ chức cho trẻ chơi HĐG ; Làm bài tập toán trong vở BTT 9 

- Cho trẻ xem một số hình ảnh về những việc cô làm hàng ngày chăm sóc cho trẻ; Đọc thơ: Cô giáo của con. 

Chơi trò chơi dân gian: Tập tầm vông; Chuẩn bị góc trang trí triển lãm tranh của lớp Làm bài tập 

toán trong vở BTT 10 

- Sưu tầm tranh ảnh về gia đình, Chia sẻ các món quà kỷ niệm của gia đình; KNTHCS: Cách tắt, mở ti vi đúng 

cách, an toàn. Âm nhạc: Dạy hát Cả nhà thương nhau; Làm bài tập toán trong vở BTT 18 

 Đóng kịch:Cô bé quàng khăn đỏ 

* Thứ 2 hàng tuần lao động VS 

* Thứ 3 hàng tuần Cho trẻ làm quen chữ viết : Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện chữ cái và tô 

màu bức tranh theo ý thích Chữ Ă, chữ Ô, chữ Ư  

* Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề- sự 

kiện 

 

Bé ăn gì để lớn? 

 

 

Đồ dùng của bé 

 

Cô giáo – Ngày 

nhà giáo VN 20/11 

 

 

Ngôi nhà của bé 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

-Đánh giá kết quả trên trẻ 

+ Mục tiêu 8: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu 1: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………................................ 

+ Mục tiêu  12: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………........................... 

+ Mục tiêu  22: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu 42: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu 43: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu 23: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu  25: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu  51: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu 52: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu 54 ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu 67: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu 73: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu  85: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

+ Mục tiêu  87: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………............................ 

- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần): 

…………………………………………………………………………………………………………............................

.........…..………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………........................... 

…………........................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………........................... 

…………...………………………………………………………………………………………………......................... 

.………………………............................................................................................................................. ......................... 

................................................................................................................................................................... ........................ 



 
 


